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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH



ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 STT Mã ngành



Tên ngành



Điểm Trúng tuyển quy về Điểm trúng tuyển các thang điểm 30 đối với các ngành không quy định ngành quy định môn thi môn thi chính chính



Đại học 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Giáo dục Mầm non Giáo dục Tiểu học Giáo dục Chính trị Sư phạm Toán học Sư phạm Vật lý Sư phạm Hóa học Sư phạm Sinh học Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Ngôn ngữ Anh Địa lý Du lịch Quản trị kinh doanh Luật Kỹ thuật phần mềm Công nghệ thông tin Kỹ thuật Điện, điện tử Phát triển nông thôn Lâm nghiệp Quản lý Tài nguyên và Môi trường
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Giáo dục Mầm non Giáo dục Tiểu học Sư phạm Toán học Sư phạm Vật lý Sư phạm Hóa học Sư phạm Sinh học Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Địa lý Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) Tiếng Anh Tiếng Trung Quốc Quản trị kinh doanh Kế toán Công nghệ thông tin Công nghệ kỹ thuật xây dựng Công nghệ kỹ thuật giao thông Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Chăn nuôi (ghép Thú y) Lâm nghiệp Nuôi trồng thủy sản
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